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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 18/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 thúng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYET 
Về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sủa đôi, bô sung một sổ điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cân cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 
20Ĩ5; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thảng ố năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 13Ỉ/2020/QHỈ4 ngày ỉ6 tháng II năm 2020 của 
Quốc hội khỏaXTVvề tể chức chính quyền ãô thị tại Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 1Ỉ1Ỉ/NQ-BTVQHỈ4 ngày 09 thảng 12 năm 2020 
của Uy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xểp các đơn vị hành chính cấp 
huyệnJ câp xã và thành ỉập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyểt số 70/2022/QHỈ5 ngày II tháng ĩỉ năm 2022 của Quốc 
hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; 

Căn cứ Nghị định sỗ Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chỉnh 
phủ vê quy định chi tiết thi hành một sổ điều về Luật Ngân sách Nhà nước; 

Cãn cứế Thông tư sô 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 20Ỉ6 của 
Bộ Tài chính quy định chì tiết và hướng dan thi hành một số điều của Nghị định sổ 
ỉ63/20Ỉ 6/NĐ-CP ngày 21 thảng Ỉ2 năm 2016 của Chính phủ qtạ> định chi tiết thi hành 
một số điểu của Luật Ngân sách Nhà nước; 
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Cân cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 thảng 7 nam 2022 cửa Bộ Tài 
chỉnh về hướng dẫn xây dựng dụ toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 03 rỉăm 2023 - 2025; 

Thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 
Thủ tưởng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; 

Thực hiện Quyết định số 2570/QĐ-BTC ngày 07 thảng 12 năm 2022 của 
Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; 

Xét Tờ trình số 4708/TTr-UBND ngày 06 thảng 12 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh dự thảo Nghị quyết về tỷ ỉệ phần trăm (%) 
phần chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2023 - 2025; Báo cáo thầm tra sể 1042/BC-HĐND ngày 06 thảng 12 năm 2022 
của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh; ỷ kỉển 
thảo ỉnận của đại biểu Hội đồng nhân cỉân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp. 

QƯYÉT NGHỊ: 

Đỉều 1. Thông qua nộỉ dung tỷ lệ phần trăm (%) phân cÌLÍa các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách ở Thành phố áp dụng trong giai đoạn 2023 - 2025 theo 
Phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp 
ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 (đỉnh kềm). 

Điều 2ẵ Tổ chức thưc hiên 
9 » 

1. Gỉao ủy ban nhâĩi dân Thành phố: 

a) Giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách ở Thành phố 
đối với các khoản thu phân chia theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2015. 

b) Chỉ đạo các sờ ngành chức năng, ủy ban nhân dân các quận và ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức, các huyện tổ chức quản lý, điều hành ngân sách 
theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thảnh các nhiệm vụ chinh trị đirợc giao tại 
địa phương; phù hợp vói việc phân cấp quản lý và đảm bảo triển khai Kế hoạch, 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố Hồ Chí Mình. 
Đồng thời, chi đạo ủy ban nhân dân các quận phổi hơp với cơ quan thuế trên địa bàn 
thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách Nlià nước khi thực hiện mô hlnh 
chính quyền đô thị. 
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c) Trong quá ừình điều hảnh ngân sách, trường hợp quy định pháp lý về 
phân cẩp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có thay đổi; chinh sách 
có liên quan thay đổi tác động lớn đến nguồn thu, chi ngân sách Thành phố 
Hồ Chí Minh thỉ ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân 
Thảnh phố Hô Chí Minh, xem xét, điều chình quy đỊũli phân cẩp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi cho từng cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 
giữa ngân sách các cẩp ở Thành phố Hồ Chi Minli, 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban, Tổ đại biểu 
và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh giám sát chặt 
chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 nảm 2022 vả có hiệu lực từ ngáy 01 
tháng 01 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘ I  ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT  NAM 

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự d o  -  Hạnh phúc 

Số: 19/2022/NQ-HĐN D Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 thúng l2 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 20Ỉ5-

^ Căn cứ Luật sửa đôi, bẩ sung một sắ điểu của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ nằm 20Ỉ9-

Cãn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuât ngày 22 tháng 06 
năm 2015; 

Can cư Luại sưữ đoi, hô sung một sô điêu củữ Luật Bãn hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngăn sách nhà nước ngậy 25 tháng 06 năm 2015' 

_ Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cùa Chính phủ Quy 
định chi iiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bàn quy pham 
ỹháp luật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cua Chmh 
phủ sủa đôi, bô sung một số điều cùa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 cùa Chính phù quy định chi tiết một sể điều và biện pháp thi hành Luạt 
Ban hành văn bản qựy phạm pháp ìuậ; 

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cùa 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà móc bảo đám cho công tác xây dựng văn bản quy phạẽ pháp 
ỉuật và hoàn thiện hệ thắngpháp luật; 

mailto:ttctujbnd@tphcm.gov
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rí Th?ãĩ sáJ2ĨP2'TI:ĩiĩCPử 06 tháns 7 năm 2022 của Bộ 
Jín ê ý ™ suns một số điều cùa Thong tư sổ 338/2016/TT-
f?Ti t n. ỉ*5"? ^àqvyđịnh lập dự toan, quan lý, sư dụng vaqựyéí 

toán kinh phi ngân sách nhà nước bảo đàm cho công tác xây dựng vẫn bà7qw 
phạm phap luật vờ hoàn thiện hệ thống pháp ỉuật' 

, . ĩ-ătỊ,", tnxh sé 4454/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của ữy ban 
Thé"hphọvềbanhànhjựy định mức phẩn bẻ tình phí bào ãam cho công 

1 hanh phô Hô Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sể 1026 /BC-HĐND ngay 06 thang 

12 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhấn dân Thành phổ Hồ Chí Minh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhãn dân Thành phô Hồ Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Nghỉ quyết này quy địáh mức phân bổ kirih phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng vãn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thông pMp luật của Hội đông 
nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp ừên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh, bao 
gồm: Nghị quyết của Hội đồng iửiân dân các cấp và Quyết định của ủy ban nhân 
dân các cấp. 

Điều 2. Mức phân bổ kinh phí 
1. Đối với vãn bản được ban hành mới hoặc thay thế 
a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 
Cấp tỉnh: 30 triệu đồng/dự thảo; 
Cấp huyện: 15 triệu đồng/dự thảo; 
Cấp xã: 10 triệu đồng/dự thảo ề 

b) Dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân: 
Cấp tình: 20 triệu đồng/dựthảo; 
Cấp huyện: 10 ừiệu đồng/dự thảo; 
Cấp xã: 8 triệu đồng/dự thảo. 
c) Văn bản quy phạm phá£ luật của chính quyền địa phưcmg ở đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt: 15 triệu đồng/văn bản. 
2. Đổi với văn bản sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 
Cấp tỉnh.: 24 triệu đồng/dự thảo; 
Cấp huyện: 12 triệu đồng/dự thảo; 
Cấp xã: 8 ừiệu đồng/dự thảo. 
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b) Dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân: 

Cấp tỉnh: 16 triệu đồng/dự thảo; 
cẩp huyện: 8 triệu đồng/dự thảo; 

Cấp xã: 6,4 ừiệu đồng/dự thảo. 
c) Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt: 12 triệu đông/văn bản. 
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí bảo đảm cho công tác xây đựng vãn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hẹ thống pháp luật trên địa bàn ThànÍL phô do ngần sách nhà nước đảm 
bảo theo' phân cấp ngân sách hiện ỉiàrửi quy định tại Luật Ngân sách nhà nước va 

các nguôn kinh phí hợp pháp khác. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn và trong phạm vi tổng mức phân bổ kinh phí 
được giao hàng năm. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

lề Giao ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
này thông nhât ừên địa bàn Thanh phố theo quy định pháp luật; đảm bảo bố trí kinh 
phí cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố trên cơ sơ 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, quản lý chi tiêu đúng chế đọ hiện hành 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh, các Ban, các Tổ 
đại bieu va đại biêu Hội đông nhân dân Thanh phô Hô Chí Minh giám sát chặt chẽ 
quá trinh tô chức triên khai, thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành văn bân 

Nghị quyết nàỵ thay thế Nghị quyết số^ 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 
nạm 2018 cua Họi đông nhân dân Thanh phô vê ban hành quy định mức phân bổ 
kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng yăn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố. 

^ Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X 
kỳ họp thứ tám, thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 19 
tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘ I  ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘ]  CHỦ NGHĨA. VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự d o  -  Hạnh phúc 

Số: 20/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng n năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 
cua Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phễ' 

đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan híinh 
chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) 

trên địa bàn Thành phố 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015' 
Luật sửa đỗi, bể sung một sổ điều của Luật Tổ chưc Chính phủ va Luật Tẻ chưc 
chính quyền địa phưong ngày 22 tháng 1 ỉ năm 2019; 

^ Căn cứf Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 • 
Luạt sưa đoi, bô sung một sô điêu củữ Luật Ban hành vãn bản quyphữĩn pháp ỉuẵt 
ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

^ Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tỉêt một sô điều và bỉện pháp thỉ hành Luật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều cua Nghỉ ãmh sổ 
34/2016/NĐ-CP; ' 

Xét Tờ trình sổ 4699/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết so 
19/20ỉ5/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nam 2015 của Hội đồng nhan dan 
Thành phô vê quỵ định chế độ hễ trợ và công tác phỉ đổi với công chức làm việc 
tại Bọ phận tỉêp^ nhận và trả kêt quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
(áp dụng cơ chê một cửa, một cửa Hên thông) trên địa bàn Thành phổ; Báo cao 
thấm tra số 1033/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Pháp chế 
Hội đông nhân dân Thành phô; ỷ kiên thảo ỉuận của đại biểu Hôi đồng nhân dân 
tại kp họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều lề 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngàỵ 09 tháng 12 
năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quỵ định chế độ hỗ trợ và 
công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông) trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
theo quy định. 

2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tô chức 
triển khai, thực hiện Nghị quyết nàyế 

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa X kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 21/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định nội dung chi và mức chi cho Hội đông lựa chọn sách giá° kh°a 

trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh 
từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025 • • 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ TÁM 

Cấn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 20ỉ5-

Càn cư Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền ãịaphương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qựy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Can cư Luật sưa đôi, bô sưng một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 
Chinh phu quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ54/2Ọ20/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phủ sủa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chinh phủ quy định chi tiết mọt số điều và biện pháp thỉ hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước • 

Căn cứ Thông tư sô 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục^ và Đào tạo vê quỵ định việc lựa chọri sách giáo khoa trong cơ sở 
giảo dục pho thông; ẳ-* . 
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^ Xét Tở trình sọ 43$2/TTr-UBND ngày 21 thăríg 11 năm 2022 cùa ủy ban 
nhân dân Thành phốyi ban hành Nghị quyết. Quy -đình nội dung chi và mức chi 
cho Hội đằng lựa •chọn sách giáo Khoa trên địa 'hàn Thành pho Hồ Chí Minh từ 
năm học 2022-2023 đến năm học 2024'- 2025; Báo cáo thẩm ừa số 1024/BC-
HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban vằn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân 
dân Thành phô; ỷ kiến thào luận của đại biểu Hội uềng nhân dân Thành phổ. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều lẽ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về nội dung chi và mức chi cho các thành viên 
thuộc Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được thành lập theo Điều 4 Thông tư số 
25/2020/TT-BGDĐT ngàỳ 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(sau đây gọi chung là Hội đồng), từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025ề 

2. Đối tượng áp dụng 

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng, ủy viên 
Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi tổ chức lựa chọn 
sách giáo khoa của Hội đồng. 

Điều 2ể Nội đung chi, mức chi 

1. Chi tiền công họp lựa chọn sách giáo khoa 

Chủ tịch Hội đồng: 100.000 đồng/người/buổi. 

Phó chủ tịch, ủy viên, thư ký: 75.000 đồng/người/buổi. 

Số buổi làm việc theo thực tế do Chủ tịch hội đồng lựa chọn quyết định và 
chịu trách nhiệm, tối đa là 20 buổi. 

2. Chi tiền công đọc tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng lựa chọn: 
100.000 đồng/người/buổiề 

Số buổi đọc tài liệu tối đa là 14 buổi đối vói môn học dưới 100 tiết 
dạy/năm học, tối đa 20 buổi đối với môn học từ 100 tiết dạy/năm học đến dưới 
200 tiết dạy/năm học, tối đa 24 buổi đối với môn học trên 200 tiết dạy/năm học 
(số tiết dạy trong năm căn cứ theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 
26 tháng 12năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục 
phổ thông). . 
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Điều 3. Thời gian thực hiện 

Từ năm. học 2022 - 2023 đến hết năm học 2024 - 2025. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách Thành phố đảm bảo chi cho hoạt động của Hội đồng lựa chọn 
sách giáo khoa phổ thông do ũy ban nhân dân Thành phố thành lập và được bố trí 
trong dự toán giao hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện theo quy định. 

Điều 5. Tổ chửc thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thàrứi phố Hồ Chi Minh tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyét này. 

^ 2ề Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 
đại biêu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ 
qua trinh to chưc tnen khai thực hiên. Nghi quyêt này 

^ Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh Khóa X 
kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực tư ngày 
19 tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 22/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Sửa đổi Điều 5 Nghị quyêt 01/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân Thành phố về các chính sách đặc thù 
về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tê phường, xã, thị trân trong 

giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 và đên năm 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015' 

Căn cử Luật sửa đổi; bổ sung một so điều của Luật Tẻ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 1 ỉ năm 2019 • 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20Ỉ5-

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản quy 

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành-văn bản quy.phạm pháp luật; 
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Cèn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 38/2022/NĐ-CP ngày 12 thảng ố năm 2022 của 

Chính phủ quy định mức lương toi thiểu đổi với người lao động làm viêc theo 
hợp đồng ỉao động; 

Xét Tờ ừình sổ 4Ố7ỉ/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của ủy ban 
iĩhấn dân Thành phố về sửa đối Điều 5 Nghị quyết sổ 01/2022/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về các chỉnh sách đặc 

thù về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai 

đoạn thích ứng an toàn, lỉnh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COYĨD-Ỉ9 và đến 
năm 2025; Báo cáo thẩm ừa sổ 1030/BC-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2022 của 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dán Thành phổ; ý hến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhấn dân Tỉĩành phổ tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HBND ngày 07 

tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thò 

về củng cố, nâng cao Iìăng lực Trạm Y tế phường, xâ, thi trấn trong giai 

đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và 

đến năm 2025 như sau: 

"Hỗ ừợ kinh phí hợp đồng nhân viên vệ sinh, bảo vệ làm việc tạì Trạm Y tế 

nhưng không thuộc đối tượng chi trả lương từ nguồn quỹ tiền lương của đem vị: 

gồm mức hỗ trợ hàng tháng bằng mức lương tối thiểu Vùng I được áp dựng theo 

quy định của Chính phủ tại từng thời điểm và các khoản chi phí Hiả đơn vị sử 

dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt 

buộc cho người lao động theo quy định cùa pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất ngliiệp." 

Điều 2ẳ Thời gian thực hiện: . 

Từ ngây Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-02-2023 17 

Điểu 3. Tỗ chức thirc hiên: • • 

Giao ủy ban rứiân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết này. . 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 12 năm 2022. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 23/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học 

và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiêu số tại Thành phô Hô C hí Minh 
kể từ năm học 2022 - 2023 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn củ Luật Tồ ũhức chính quyền ẩịaphương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015 * 
Luật sửa đoi, bồ sung một sỗ điều của Luật To chức Chính phủ va Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phưcmg ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nấm 
20Ỉ5, Luạt sựa đoỉ, bổ sung một sỗ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày Ỉ8 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5 1 

Căn củ Luật Giảo dục ngày 14 thảng 6 năm 2019; 

_ Cá* eứ Nghị định sọ mOỈ6m-CP ngày 14 tháng ỉ năm 201Ố của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hanh Luật Ban hành 
vân bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cùa Chmh phủ sửa đối, bé sung một số điều cùa Nghị định số 
34/2016ỈNĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chim một 
J 0 ẫỉeu Vữ biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật' 

Can cư Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nân 20Ỉ6 của 
Oéử phủ quy định chi tih thi hành một sổ điều cua Luật Ngân sách nhà nước; 
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mu J t. eứ mỉ fk ềMÊẵắàm-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 cùa 

u ừ „ ĩ? í* tcơ thu' qu&n lỷ họs¥( đéi với cẻĩà giáo dục thuộc 
ì q dă" vá chinh !áũh siàm kọc phí, hễ Zctí phi 
học tập; giá dịch vụ trọng lĩnh vực giảú dục, đào tạo' 

Xầ. JĩIÁ,.í?Ể\4653ỈITr-mm, 02 Ung 12 năm 2022 của ùy ban nhăn 
p ba" *• Nghi quyấ vã °m sách hễ «ĩ im đục để lâi 7i 

mâm non, họa mh, học viên cao học vồ nghiên m sình ề n&ài đán tậc thiỉu 

Sữ tại Thành phế Hồ Chí Minh kể ỉừ năm học 2022 - 2023; Báo cáo thầm tra số 
Ỉ03Ố/BC-ĨỈĐND ngày 06 tháng ỉ2 năm 2022 của Ban Văn hóa - JŨẾ hội Hội 
đồng nhân dân Thành nhé; ý kiến thảo ĩuộn của đại biểu ĩĩộỉ đông nhản dân 
Thành phố tại kỳ hộp. 

QOTẾTNGHỊ: 

Diều I. Phạm vi điều chỉnh 

Quy đMi về chích sách ho trợ giảo dục đổi VỚI trẻ mầm non, họe sinh, 
học viên cao Ỉ1ỌC và nghiên cửu sinh Li người dân tộc thiều sô tại Tnành phô Hô 
Chí Minh kề từ năm học 2022 - 2023. 

Điều 2. Cảc chính sách hỗ ừợ 

1. Chíiứi sách hỗ trợ hũQ phí đối vói hộc sinh là người dân tộc thiểu sỗ 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Đấị tượng hỗ trợ 

- Học sinh dân tộc Chãra vả Kkmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mioh 
đang học tại các cơ sờ giáo dục mẩm non, trung học cơ sở, trong học pha tìiông, 
trung tâm giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thương xuyốỊ trường chuyên biệt; 

- Học sinh cảc dâĩì tộc thiều fiỗ khác thuộc hộ cận nghèo trôn địa bản 
Thành phố Hồ Chí Minh dang học tại các cơ BỜ giáo dục mầm non, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông, trung tẩm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên, trường chuyên biệt 

- Không áp dụng đôi với các imàĩíệ hợp học tại cẩc co sở giáo dục mầm 
non và phổ thông ngoài công lập có yèu tô nước ngoài • 
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b) Mức hỗ trợ 
100% học phí của năm học theo múc thu học phí của năm học do cấp có 

thầm quyền ban hãnh; 
Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phồ thông là người dân tộc Chăm, 

Khmer va học sinh phổ'thông la người dân tộc thiểu số khác thuộc hộ cận nghèo 
học tại các cơ sờ giáo dục mẩm non và phổ thông ngoài công lập không có yêu 
tô nước ngoài thi mức ho ữợ học phi của năm học áp dụng theo mức học phí của 
trường công lập cùng câp ữên địa bàn. 

c) Nguồn kmh phí thực hiện 
Kinh phí từ nguồn ngân sách 'Hĩãrih phố được bô trí trong dự toán sự 

nghiệp giáo dục hằng năm theo phẫn câp ngân sách. 

2 Chính sách hỗ trơ chi phí học tâp cho học V1SỈ1 cao học va. ĩighicn cưti 
sinh là người dân tộc thiểu sổ tại Thành phổ HÒ Chí Minh 

a) Đối tượng hỗ ừợ 

- Học viên cao hoe vả.nghiên cứu sinh ià người dân tộc Chăm và Khmer 
thường trứ tại Thảnh phố Hồ Chí Minh đang học tại các viện nghiên cứu, học viện 
trường đạỉ học ừong cả nước có chức nãng đao tạo sau đai học theo quy đinh cùa Bọ 
Giáo dục và Đào tạo; ' 

- Họo viên cao học và nghiên cứu sinh các dân tộc thiểu số khác thưòng trú 
tại Thảnh phô Hô Chí Minh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẳn nghèo cùa 
Thành phô đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước 
có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục vàĐaõtạo-

^ ^ - Chính sách nảy không áp dụng cho đối tirợng được đào tạo ớ nước ngoài 
và đào tạo theo các chương trình Hên kết đúng quy đinh pháp iuật về hợp tac 
đâu tư cửa nước ngoài trong lĩnh vực giáo đục. 

b) Ngành nghề đào íạo được thụ hưởng chính sách 

Tất cả các ngành, nghề được quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-
BGDĐT ngày 06 tháng ố năm 2022 của Bộ Giáo dục vả Đảo tạo quy định danh 
mục thổng kê ngành dào tạo của giáo dục đại học. 

c) Mức hỗ trợ 

^ 60% mức lương cơ sở và đựợc hưởng không quả. 10 tháng/năm học/học 
viên cao học, nghiên cứu sinh; số năm được hưởng ho trợ chi phi học tập trông 
thời gian đào tạo chính thức theo khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn tnnh độ 
thạc sĩj hên sĩ đo Bộ Giáo đục và Đào tạo ỌỊuy địnli 
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d) Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngan sách Thanh phô được bô trí írong dự toán hằng năm theo quy đình 
của Luật Ngân s ách.. 

3. Thời gian áp cỉiing 

Ke từ nam học 2022 — 2023 và những năm tiếp theo. 

Điểu 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố 

.. , " fồ cỉlức ừi®n k}iai hiện có hiệu quà Nghị quyết nảy theo đúng quy 
định pháp luật. * 

u,', ;FÓ tráíh hưánê dẫn chi tiết về quy trinh xét duyệt hồ sơ, phương 
ỉ a *  - T  c ỉ l i  r á  v à  ̂ i a n ^  t o á n  t ^ l e 0  q u y  đ ị n h  c u a  L u ậ t  N g a n s a c h  
nhà nước vả các quy định pháp luật liên quan, 

^ - Trước khi tổ chức thực hiện chính sách này cần ban hành Quy định về 
việc chi hồ trợ hoặc thu hồi chi phi hỗ trợ học tập cho học viên cao học, nghiên 
cứu sinh tỉiuộc các đối tượng được hỗ trạ trong trưòng hợp bỏ học hoạc bị ky 
lu ạt buọc thoi học? bị đình chỉ hoc tầp (có thời .hạn) 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chật chẽ quá 
trình tổ chức triển khai thực biện NghỊ quyết này. 

Nghị quyết này đâ được Hội đồng nhân nhấn Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa X, kỳ họp thứ tam thông qua ngày 09 thảng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘ]  CHỦ NGHĨA. VIỆT  NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 24/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 thúng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về nội 

dung chi, mức chi để tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giá0 dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưcmg ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5-
^ Can cứ Luật sửa đồi, bả sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật To chức chính quyền địa phưcmg ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 2019 • 

Căn củ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉiiật ngày 22 tháng ổrỉãm 20 ỉ 5' 
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một sắ điều của Luật Ban hành vần bản 

quy phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng ố nẵm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 20Ỉ5-
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thảng 6 năm 2019 • 

^ Căn cứ Nghị định số 34/20ỈỔ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

r Căn cứ định số Ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sủa đểị bổ sang một sẩ điều của Nghị định số 34/20ỉ6/NĐ-CP ngay 
14/5/201 ố của Chính phu quy định chỉ tiết một 'so điều và hiện pháp thỉ hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

r Că? cứ Thónstư 69/202ỉ/TT-BTC ngày n tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài 
Chính vê hướng dân quản ỉỷ kình phỉ chuẩn bị, tể chức và iham dự các kỳ thỉ áp 
dụng đoi với giáo dục phổ thông; 
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' TS,ĩì?hỉể/í52fITr-UBND nsày 02 tháng 12 năm 2022 của ủy ba, 
nhân dãn Thành phổ về ban hành Nghị qZ>ết sửa đôi, bể sung môt sẻ điêu ct 

o X  & ì , J u h i t ' v ị " f ^ u " s ị i . ^ c  c h i  đ ề  t ô  c h ử è  c á ẳ ì ậ M  nhỉ M U i' lỉ VựCĩ dyc 
đò§0 tạo  ̂ãỊũ bàn Thành phố Hi 

ĨÍJ"ỉt\Í° ct ĩr 1, S£mí̂ -mmngày 6 tháng 12 năm.2022 2 
àz2um%) "hâ" d&" n°"h P :̂ ý **» đại biêu Hội đông nhân đân Thành phổ. ' 

QƯYỂT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đâij bỗ sung ĐiẾu 2 cùa Nghị quyết số 26/2021/NQ- BBND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phế quy định về 
nội dung chi, mửc chi đễ tổ chức các ky thi> cuộc tlii, hội thi trong ìĩnh vực 
giáo dục - ỗào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ CM Minh 

"Điều 2. Nội dung, mức chi 
1. Nội dung chi, mức chi cho các nhiêm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ 

chức và tham dự các kỳ thì, cuộc thi, hội thi trong ỉĩnh vực giáo dục - đào tạo 
cấp Thinh pho theo Phụ ĩục dỉĩìh kèm Nghị quyết này. 

2. Mức chỉ cho các nhiệm vụ thuộo công tác chuẩn bị, tồ chức và tham dự 
các kị- tbi, cuộc thi, hội thi tại khoản 1 Điều này ờ thảnh phố Thủ Đức và quận, 
huyện: áp dụng tối đa hằng 70% mức chi tương ứng cho từng nội đung chi của 
kỳ thi, cuộc thi, hội thi tại khoản 1 Điều này. 

3. Mức chi quy định tại Nghị quyết này được thực biện cho những ngày 
thực tế làm việc ữong thời gian chírửi thức tẻ chức các nhiệm vụ quy định tại 
khoân 1, khoản 2 Điều này. Trường hợp một người làm nhiêu nhiệm vụ khác 
nhau trong một ngày thi chỉ được hưởng một mức cao nhất." 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung mọt sỗ EỘi dung của Phụ lục ban hàtth kèm 
theo Nghị quyết sỗ 26/2021/NQ" HBNX> ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân đân Thành phố quy định về nội dung chi, mức chi để 
tô chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Mỉnh 

1. Thay thế cụm từ "Thi nghề THPT" bằng cụm từ "Thi nghề phổ thông 
(Cấp THCS và THPT)" tại mục 6 Phần I - Những kỳ thi, cuộc thi, hội thi được 
áp đụng mức chi bằng 90% mức chi cuy đbh tại Phần n Phụ lục. 
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2. Bổ suag nội dung: "Kỳ thi Kliảo sốt lớp 6 vào Trường Trusg học phổ 
thông Chuyên Trần Đại Nghĩa" tạỉ nục 20 Phần ĩ r Những kỳ thi, cuộc thi, hội 
thi được áp dựng mức chi bằng 70% mức chi quy định tại Phân n Phụ lục, 

3. BỖ soag nội đung chi và mức chi tại mục Sị mục 6 Phân n Phụ lục các 
nội dung sau: 

Tiền công cho cán bộ phụ trách ]ởp tập huấn; tiền công biên soạn và giảng 
dạy ĩý thuyết, biên soạn và giảng dạy thực hàrth> trợ ỉý thí nghiệm, thục hành 
cho đội tuyển học sinh dự thi học sình giỏỉ câp quốc gia: 900.000 
ổồrtg/người /ngày. 

ĩ>iểu % 'l ỗ chức thực kiện 
Giao ủy ban nhâii dân Thành phố triển Miai và tổ chức thực hỉện 

Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật 

Ị. hường trục Hội đồng nhân dân Thanh phố, cảc Ban Hội đồng nhân dân, 
các Tô đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chế 
quá trinh tỏ chức trĩên [chai thực hiện Nghỉ quyết này. 

Nghị quyết :ạảy được Hội đồng nhân dẫn Thành phố Hồ Chí Minh Khóa 
X, kỳ họp thứ tám thống qua ngày 9 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 
20 thảng 12 năm 2022./, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 25/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 thúng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
về mức thu phí phục vụ lễ tang tại Nhà tang lễ thành phố 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền đìa phương ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 
Cơn cứ Luật sủa đổi, bé sung một sô ẩiều của Luật Tẳ chức Chỉnh phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 1 ỉ nôm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bàn qỵyphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20 Ỉ5; 
Căn củ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vân bản quy 

phạm pháp luật ngày ỉ 8 tháng 6 nẵm 202ỡ,ễ 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nuớc ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tkáng ỉ 1 năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Nghị qiựỳểt sẻ 54/20ì 7/QHỈ 4 ngày 24 thảng ì ì nấm 2017 cùã Ouốc hội 

vê thí đỉêm cơ chê, chính sách đặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
^ Cân cứ Nghị quyết sể 76/2022/QHỈ5 ngày 15 tháng ỉ ỉ năm 2022 của Quốc hội 

về Kỳ họp thứ 4, Quoc hội khỏa XV; 
Căn cứ Nghị định số 34/201Ố/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2ỒỈ6 của Chính phủ 

quý định chi tìêt và bỉện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quỹ phạm pháp luật; 
Cân cứ Nghị định số 120/20ỉ6/NĐ-CP ttgỗỵ 23 tháng 8 nấm 20Ỉ6 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số ẩiều của Luật Phí và Lệ phỉ; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ63/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 201Ổ của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhả nước; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ54/2Ồ2Ỡ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chỉnh phủ sứa đổi, bo sung một sổ ẩỉềỵ của Nghị định số 34/20.ỉ6/NĐ-CP qvy 
định chi tỉêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật; 
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Cần cứ Thông tư sổ 85/2ỠỈ9/TT-BTC ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 20ĩ9 của 
Bộ Tồi chỉnh hướng dẫn về phỉ và lệ phi thuộc thảm qiỉyền quyểt định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tu số Ỉ0Ó/2Ồ21/TT-BTC ngày 26 tháng ỉ ỉ năm 202ỉ của 
Bộ Tài chính sừữ ãểì, bô sung một sẩ điều của Thông íưsẩ 85/20ỉ9/TT~BTC ngấy 
29 thảng ỉỉ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phỉ và lệ phi 

thuộc thẩm quyền quyét ẩịnh của Hội âồng nhân dân tình, thành phổ trực thuộc 
Trung ương; 

Xét Tò trình sổ 4639/TTr- UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của ủy ban 
nhân ảân Thành phổ về việc ban hành Nghị quyết vầ mức thu phí phục vụ ỉễ tang 
tại Nhà Tang ỉễ nành phố trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm 
ữa sổ 1028/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hỏa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân Thành phô; ỷ kiến tkảõ luận của đại hiểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
ĩ. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quỵét này quy định về mức thu phí phục vụ lễ tang tại Nhả Tang lễ 

Thảnh phố trên địa bào Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Đối tirạng áp dụng 
NgbỊ quyết này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức sử dạng dịch vụ lễ tang 

tại Nhà tang lễ Thảnh phố. 

Điểu 2. Nội đung và mức thu phí 
1, Nội dung và mức thu phí 
a) Phí lưu giữ thi hài là 1.000.000 đổng/1 thi thể/1 ngày. 
b) PM khâm liệm (chỉ tổ chức một lần) ỉà 500.000 đồng/1 ll khâm liệm. 
c) Phí phòng nghỉ dùng cho thân nhân sử dụng là 300,000 đồng/1 ngày. 
d) Phí qitàn lễ tang có 03 mức cho 03 nhóm đối tượng như sau: 
Mức 0 đồng/l ngày cho nhóm đối tượng thuộc diện được miễn phí quàn; 
Mức 1.500.000 đồng/1 ngày cho nhóm đối tượng thuộc diện được giảm 

50% phí quàn; 
Mức 3.000,000 ớềiig/1 ngày cho nhóm đối tượng còn lại. 
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2Ề Cách tính thời gian sử dụng dịch vự 
.Dưới 12 giờ: tính là 1/2 ngày; 
Từ Ỉ2 giờ đến 24 giờ; tính là 01 ngày. 

Điều 3. Phân loại nhóm đối tượng theo mức phí quàn 
1. Nhóm đối tượng thuộc diện được miễn phí quản 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoại động cách raạng 

từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Cán bộ điện Trung ương 
và Thành ủy qitản lý; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực luạng vũ trang 
nhân dân; Anh hùng lao động; Thương bỉnh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 
đo thương tật tử 61 % ừở lên (hạng 1/4 và 2/4); Bệnh bình có tỳ lệ suy giảm khả 
nẵng lao động do bệnh tật từ ỐI % trở iên (hạng 1/3 và 2/3); Người hoạt động 
kháng chiên bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả Dăng lao động từ 61% trở lên; 
Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cêp nuôi dưỡng; Thân nhân của hai Hệt sĩ ừở ỉêa; 
Người cỏ công giứp đỡ oách mạng đang hiĩởng ừợ cấp nuôi đtrong. 

2. Nhóm đổi tượng thuộc diện được giảm 50% phí quàn 
Thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thuơng tật từ 21% đến 

60 % (hạng 3/4 vả 4/4); Bệnh binh có tỳ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh 
tật từ 41% đến 60% (hạng 3/3); Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hỏa học suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%; Thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ, 
vợ/chông, con hoặc người có cong nuôi dưỡng liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp tuât 
hàng tháng; Người có công giủp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang 
hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hoạt động kháng chiên giải phóng dân tộc được 
thưởng Iiuân chương kháng chiến; Người được thưởng Huân chương lao động; 
Trẻ em (người dưới 16 tuổi); Hộ nghèo; Người cao tuổi; Người khuyết tật; 
Cán bộ hiru trí; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc có hệ số lương 4,65 ừờ lên 
đối với nam và 4,32 trờ lên đổi với nữ; Cán bộ, chiến sĩ thuộc Lực lượng vũ tranẸ 
thuộc các đơn vị của Trung ương vả Thành phố đóng trên địa bàn Thành phổ 
Hô Chí Minh; Hội viên Hội cựu chiên binh; Nhân sĩ, trí thức (là những người được 
cơ quan có thầm quyền công nhận). 

Điều 4. Tổ chức thuc hiẻn 
• » " 

1. Giao ủy ban nhân dân Thàah phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 
Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội dồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức 
trỉển khai thực hiện Nghị quyết này, 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, Kỳ họp 
thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 20237. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 26/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYET 
Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận 

giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địũ phuơng ngày Ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bỡ sung một so điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật To chức 
chính quyển ầịa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019,ậ 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20ỉ5ị Lỵạt su'ữ đôi, bô sung một sô điêu của Luật BãYi hàyih VŨYI bản (Ịuy phợìTì 
pháp ỉụật ngày ỉ8 thảng 6 năm 2020; 

Cctỉĩ cư Luật Sở hữu ừĩ tuệ ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2005; Luật sừũ đổi, bố sung 
một sô điêu của Luật Sở hữu ừí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ 
sưng một sô điêu của Luật Kinh doanh bào hìêm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày ỉ4 tháng 
ố năm 20ỉ9,ỷ ' 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 thảng ố năm 2013 • 

Căn cử Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 20ỉ 5; 

Cân cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 201 ổ của Chinh 
phủ quy định chì tiêĩ một sô điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bản qiạt 
phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2Q20/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của 
Chinh phủ sửa đổi, bồ sung một số điều cùa Nghị ăịnh sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ì4 
thang 5 ttãìTỉ 20ỉ 6 Cĩiũ. Chỉnh phủ qựy định chi tiêị một sô điêu và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành vãn bản qựy phạmphâp luật; 
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Căn cứ Nghị định số ỈỔ3/20ỈỔ/NĐ-CP ngày 21 tkáng 12 năm 20Ì6 của 
Chính phủ quy định chỉ tiểt thi hành một số điều về LuậỉNgăn sách nhà Ytuởc; 

Căn cử Thâng tư sổ 342/20ĩ 6/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 20 ỉ ó của Bộ 
Tài chỉnh qụy định chì tiết và hưởng dẫn thi hành mội so điều của Nghị định 

Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngấy 2ì thảng 12 năm 20ỉ6 cùa Chính phủ quy định chi tiết thì 
hành một sỗ điều về Luật Ngăn sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sổ 75/202ỉ/ĨT-BTC ngày G9 tháng ộ năm 2021 của Bộ Tài 
chỉnh quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phái triển tài sàn tri tuệ 
đến năm 2030,ằ 

Xét Tờ trình 4700/TTr-ƯBND ngày 05 thảng 12 năm 2022 của ửy ban 
nhan dữYi thũĩĩh phô Hô Chỉ Kđiìĩh vê việc ban hành Nghi Cịuyêt Ouy định mức ho 
trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kieu dáng công nghiệp\ nhãn 
hiệu; đãng ký bảo hộ, cổng nhận giông cây trồng mới trên địa bàn Thành phổ 
Hô Chỉ Mình; Bảo cảo thẩm tra sẻ Ỉ047/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 
Ban Kỉnh tê - Ngân sách Hội đồng nhân dãn Thành phổ và ỷ kiẩn thảo luận của đợi 
biêu Hội đông nhân dân Thành phổ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi diều chỉnh 

Quy định mức hỗ trợ đối với nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sân trí 
tuệ ở ừong và ngoài nước về đãng ký bảo hộ đối vớỉ sáng chế. kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu; đãng ký bào hộ, công nhận giÔQg cây trồng mới trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp đụng 
1 Các cơ quan, tồ chức} cá nhân quản lý, tham gia, thực hiện chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ đên năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. 
Điểu 2. Mức hỗ trọ' 

1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước 

a) Đối với đan đăng kỷ bảo hộ sáng chể vả đăng ký bảo hộ, công nhận 
giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/o 1 đơn; 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 
triệu đồng/văn bẳng bảo hộ. 
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2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tưọng quy định tại 
Khoản 1 Điêu này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhân đan hợp lệ, các văn bản 
tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tể hoặc quốc gia nộp đơn. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 
Kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ đãng ký trong và Egoài nước đối với 

sáng chể} kiểu đáng công nghiệp, nhãn hiệu; đãng ký bảo hộ, công nhận giổng 
cây trồng mới trên địa hàn Thành phố Hồ Chí Mình được chi từ nguồn chi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành pho. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
» 9 ể 

1. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội đồng nhân dân 
1 hanh phô đê nghị Uy ban nhân dân Thành phố quan tâm một số vấn để sau: 

a) Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn 
Thành phô đảm bảo công khai, minh bạch theo quv định pháp luật. 

b) Phổ biển, tuyên truyền đến các đối tượng được hường chính sách trong 
phạm vi áp dụng đễ bảo vệ quyền lợi các đối tượng được bảo hộ. 

c) Rà soát các nội dung chi, cổng tác lập dự toán đảm bảo đúng theo Luật 
Ngân sách nhà nước. 

đ) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan báo cáo ủy ban nhân dân Thảnh phố trình Hội đồng nhân 
dân Thành phố xem xét, quyết định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng 
nhan dan Thanh phô, các Tô đại biêu và đại biêu Hội đồng nhân dân Thành phố 
giám sát chặt chẽ quá trình tô chức triên khai, thực hiện Nghi quyết này 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X 
Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng ì 2 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 19 
tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYÉT 
về quy định hệ số điều chỉnh thu nhập năm 2023 đến hết thời gian 
thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 

năm 2017 của Quốc hội 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qựy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôị bô sung một sổ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 thảng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn củ^ Nghị quyết sổ 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc 
hội về thỉ điêm cơ chê, chính sách đặc thù phát ừỉển thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 76/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc 
hội nghị quyêt kỳ họp thứ 4, Quốc hội khỏa XV; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ4/5/2016 của Chính phủ Quy 
định chỉ tỉêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bỗ sung một số điều của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Xét Tờ trình sổ 4709/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phô vê quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời 
gian thực hiện thí điếm theo Nghị quyết sắ 54/20Ỉ7/QHỈ4 ngày 24 tháng 11 năm 
2017 của Quốc hội; Báo cáo thẩm tra sổ 1057/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 
2022 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ 
Mình; ỷ hến thảo luận của đại biểu Hội đằng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ 
Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều lế Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thòi gian 
thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngàỵ 24 tháng 11 năm 2017 của 
Quốc hội để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền 
lương theo ngạch bậc, chức vụ. 

Điều 2ế Tổ chức thực hiện 
• • 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình 
của Chính phủ (dự kiến vào tháng 7 năm 2023) và thực hiện chi trả thu nhập tăng 
thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố 
trong năm 2023 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết số 54/2017/QH14 theo hệ 
số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này; 

b) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 8 Quy định về chi thu nhập 
tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân Thành phốắ 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt 
chẽ quá trình tổ chức ừiển khai, thực hiện Nghị quyết này. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành văn bản • • 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, 

kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 
năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHU. v1ỆT n a m  

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 28/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Về ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đông nhân (lân 

Thành phố Hô Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

^ Căn cứ Luật Tẻ chức chỉnh quyền địa phuợng ngày Ỉ9 tháng 6 nấm 
20Jj, Luật sửa đôi, bũ sung mật sô điều của Luật Tô chức chỉnh phả và Luật 
Tỏ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 2019; ' 

n Ị wút s° Ỉ3Ỉ/2020/QHI4 ngày 16 tháng 11 năm Ĩ02Ũ của 
Qưôc hội vê tổ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phé Hồ Chỉ Minh-

 ̂ Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng ố năm 
2015; Luật sửa ẩôỉ bổ sung một sá điều của Luật Ban hanh văn bản quy phạm 
pháp luật ngày Ỉ8 tháng ố năm 2020; ' 

Căn cứ Luật Bảo vệ bỉ mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 20ỉ8-

ni' 7.S* rá 2&2Q2Q/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 
Chinh phủ quy định chi tiết thỉ hành một so âỉều cua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nươc; 

củThôn% àt sẩ 24/2Ồ20/ĨT-BCA ngày ỉ 0 thảng 3 nấm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công an Ban hành bỉểa mẫu sử dựìg trong cong tác bao vệ bí mật Nhà nước; 

n ^ . ^ X , ẫ i  Tờ ỉồ22/TTr-ỉỊĩ)ND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 
m?ờng ừực Hội đông nhân dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết ban hành 
7^1 ỉ. ỵ° v' bỉ mử,mựỚ0! của ầ°ng nhản dãn Àtàtâ phế Hồ Chí 
Minh; ý hên thảo hận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phế tại kỳ họp. 
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QĨIYÉT NGHỊ: 
Đ?eu lệ Ban ^nỉl kèm theo Nghị quỵét này Quy chế bảo vê bí mât 

nưóc của Hội đồng nhân đân Thành phô Hô Chi Mưih. 
Điều 2. Tổ chức thụt hiên 

ta a 1K-?ưầf í?"!H,ội đ¥g đân', các Baạ của Hội đồng nhân dân 

Văn phòng Đoản đại biểu Quéc hội và Hội đồng nhân dận Thành phổ và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đển hoạt động bâo vệ bí mật Nhả nước 
của Hội đồng nhân dân Thành phố cỏ trách nhiệm thực hiện Nghị quyẽt nảy. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm theo dõi, 
tổng hợp, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phô việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Khóa X, kỷ họp thứ tám thông qua ngảy 09 tháng 12 năm 2022. Có hiệu lực kè 
từ ngày 19 tháng 12 nãm 2022. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy hoạch 
định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định sô 52/2/21/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh nhiệm kỷ 2021-2026 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 2179/TTr-SCT 
ngày 28 tháng 4 năm 2022 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
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1672/BC-STP-KTrVB ngày 22 tháng 4 năm 2022, ý kiến thống nhất của các Thành 
viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ 
thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, 
Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định sô 52/2/21/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh nhiệm kỷ 2021 - 2026 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 3806/TTr-SCT 
ngày 12 tháng 7 năm 2022 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
2927/BC-STP-KTrVB ngày 27 tháng 6 năm 2022, ỷ kiến thông nhất của các Thành 
viên ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 
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1. Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn 
Thành phố. 

2. Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, 
Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 
4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
quy định vê thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
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Căn cứ Thông tư sô 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Thông Tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Văn 
hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sô 
56/TTr-STTTT ngày 17 tháng 11 năm 2022; ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
5548/BC-STP-KTrVB ngày 09 tháng 11 năm 2022; ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại 
Công văn sô 5425/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16 tháng 11 năm 2022 và Tờ trình sô 
5690/TTr-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nội dung ban hành 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023; thay thế Quyết 
định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và 
Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan liên quan có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở 
Thông tin và Truyền thông) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố) có chức năng tham 
mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, 
phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ 
sở; bưu chính; viên thông; tân số vô tuyên điện; công nghiệp công nghệ thông tin; 
ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi 
số (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông) tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi tắt là Thành phố). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và công tác của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch bằng tiêng Anh là: 
HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF INF ORMATION AND 
COMMUNICATIONS (Viêt tắt là: DIC HCM City) 
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3. Trụ sở làm việc đặt tại số 59 đường Lý Tự Trọng, phường Bên Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo quyêt định liên quan đên lĩnh vực thông tin và truyền thông và các 
văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Dự thảo kê hoạch phát triển; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố trong phạm 
vi quản lý của Sở; 

c) Dự thảo quyêt định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
ngành thông tin và truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 

d) Dự thảo quyêt định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; 

đ) Dự thảo quyêt định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo ngành thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân Thành phố và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản thuộc thẩm 
quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo phân công 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiên lược, quy hoạch, kê 
hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định 
mức kinh tê - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, 
tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biên, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

4. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát 
thanh, truyền hình, bản tin) 
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a) Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu 
tại Thành phố; 

b) Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy phép, 
thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ 
quan, tổ chức ở Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân 
dân Thành phố; 

c) Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo tại 
Thành phố đối với các cơ quan, tổ chức, công dân của Thành phố, cơ quan đại diện 
nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân 
cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn 
phòng đại diện; trường hợp không đủ điều kiện, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố có 
văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý 
theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền 
hình của Thành phố sau khi được phê duyệt; 

e) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín 
hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn Thành phố theo quy định 
của pháp luật. 

5. Về xuất bản, in và phát hành 

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy 
phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của 
Thành phố; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia 
công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc Thành 
phố theo quy định của pháp luật; 

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; đăng 
ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại Thành phố 
theo quy định của pháp luật; 

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ 
chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do Thành phố 
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cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với 
doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố theo quy định; 

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu 
chiểu do Thành phố cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản 
phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nêu phát hiện nội dung sản phẩm in 
vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

e) Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy xuất 
bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản tại Thành phố khi có quyêt định của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền theo quy định. 

6. Về thông tin đối ngoại 

a) Xây dựng quy chê, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở Thành phố; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề án, 
dự án, kê hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của 
Thành phố và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; 

c) Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kê hoạch hoạt động 
thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt theo thẩm quyền 
hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kê 
hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; 

d) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh 
và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài ở Thành phố hoặc ra văn bản chấp thuận khi được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân cấp theo quy định của pháp luật; 

đ) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền thông 
tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp báo đột 
xuất, trên Cổng thông tin điện tử Thành phố. 

7. Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện 
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a) Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh -
truyền hình cấp huyện tại Thành phố; 

b) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của 
Thành phố; 

c) Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại Thành phố. 

8. Về thông tin điện tử 

a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết 
lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật hiện hành; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện 
kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đăng ký 
hoạt động tại Thành phố sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ; 

c) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng đã được cấp 
phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản; 

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo 
tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

9. Về quảng cáo 

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 
xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền; 

b) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 
trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền. 

10. Về bưu chính 

a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ 
thư trong phạm vi trong Thành phố theo thẩm quyền; 
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b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp 
cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu 
chính trong phạm vi trong Thành phố và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 
Điều 25 Luật Bưu chính; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát 
triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn; 

d) Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá 
cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn; 

đ) Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng 
các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, 
nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng. 

11. về viên thông 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viên thông triển khai công tác 
bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viên thông trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật; 

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp viên thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây 
dựng cơ bản để xây dựng các công trình viên thông theo giấy phép đã được cấp, phù 
hợp với quy hoạch phát triển của Thành phố và theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận 
lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng viên thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng 
chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, sử dụng chung, 
giá thuê đối với hạ tầng kỹ thuật viên thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành 
trên địa bàn; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý thông tin 
thuê bao viên thông của các doanh nghiệp viên thông trên địa bàn. 

12. về tần số vô tuyến điện 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với 
phát thanh, truyền hình trên địa bàn Thành phố; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, 
điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; 
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b) Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyên điện khu vực xử lý can nhiễu trong địa 
bàn; 

c) Tiêp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và 
thiêt bị vô tuyên điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyên điện. 

13. Về công nghiệp công nghệ thông tin 

a) Tổ chức thực hiện các chiên lược, kê hoạch, chương trình, đề án, dự án về 
công nghiệp công nghệ thông tin; cơ chê, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ 
phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số 
và dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh 
nghiệp công nghệ số; 

b) Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp công 
nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số tại 
Thành phố, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước 
được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định; 

c) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp 
công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông tại Thành phố; 

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc đề xuất thành lập, mở 
rộng, công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu công 
nghệ thông tin tập trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và 
theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

14. Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 
triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tê số và xã hội số 

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số; là đầu mối 
tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, 
quận, huyện, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiên lược, cơ chê, 
chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, 
phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tê số và xã hội số, đô thị thông 
minh tại Thành phố; 

b) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo 
quy định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chê, 
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chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của Thành phố về chuyển 
đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, 
doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số; xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính 
quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý 
thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây 
dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ 
hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ thuật 
cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công; 

c) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản 
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
trong phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, 
đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập 
trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 
luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham 
gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và 
xã hội số theo thẩm quyền; 

d) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc 
tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử, kiến trúc ICT phát triển đô thị thông 
minh; 

đ) Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; theo 
dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị 
trong nội bộ của Thành phố, là đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, 
vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu, 
hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi Thành phố; xây dựng và 
trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục các cơ sở dữ liệu thuộc Thành 
phố quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận hành và duy trì cổng dữ liệu và hạ tầng 
kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ Thành phố và kết 
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nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; 

e) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm dữ 
liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất ở Thành phố phục 
vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

g) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số việt Nam theo hướng 
dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

h) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối hợp với 
đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ 
quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin 
cậy và xác thực điện tử tại Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. 

15. về an toàn thông tin mạng 

a) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng theo quy 
định của pháp luật; 

b) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế 
hoạch, chương trình, đề án của Thành phố về an toàn thông tin mạng; 

c) Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; thẩm định 
về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ 
thống thông tin theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với sản phẩm, thiết bị 
công nghệ thông tin và truyền thông và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý 
theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức quản lý, triển khai giám sát an toàn thông tin, giám sát thông tin về 
Thành phố trên không gian mạng; thực hiện cảnh báo về an toàn thông tin; là đầu mối 
điều phối kỹ thuật để xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo 
quy định của pháp luật; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm 
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Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông 
tin và Truyền thông; 

e) Tổ chức triển khai hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 
thông tin mạng quốc gia, hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 
thông tin mạng của Thành phố theo quy định; là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố 
an toàn thông tin mạng quốc gia và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định 
của pháp luật liên quan; tổ chức triển khai kêt nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm 
ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn 
thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

g) Tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn 
thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân; 

h) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo an 
toàn thông tin, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của Thành phố để bóc gỡ mã 
độc, xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống 
thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyên, phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số, kinh tê số và xã hội số; 

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống tấn 
công mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; bảo 
vệ trẻ em trên không gian mạng. 

16. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối 
với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công 
nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông 
tin và truyền thông trên địa bàn. 

17. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý đối với các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tê tập thể, kinh tê tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố theo quy 
định của pháp luật. 

18. Hướng dẫn việc thực hiện cơ chê tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp 
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luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành 
thông tin và truyền thông tại Thành phố. 

19. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông 
tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn. 

20. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về 
thông tin và truyền thông 

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban 
hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thành 
phố trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; 

c) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm 
định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý 
của Thành phố. 

21. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức công tác thông tin 
liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, 
cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn Thành phố theo quy định 
của pháp luật. 

22. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên 
ngành về thông tin và truyền thông ở Thành phố theo các quy định của pháp 
luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

23. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, sửa đổi định mức 
kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố; phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp 
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công sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định của pháp luật về giá và phân công 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

24. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai các dự 
án, nội dung thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

25. Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, 
đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý ở 
Thành phố. 

26. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý 
theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

27. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực 
hiện chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông 
tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh 
vực về thông tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

28. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Thông tin và 
Truyền thông theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

29. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự 
kiện, các hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

30. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo 
quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

31. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và 
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theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, 
phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 
và theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

33. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chê công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chê độ tiền lương và chính sách, chê 
độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và 
lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công 
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

34. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực 
hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

35. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo 
quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 3. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành 
phố do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở Thông tin và 
Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông và thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy chê làm 
việc của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyêt định phân công công tác đối với thành 
viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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3. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giúp Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công và chịu trách nhiệm trước Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay 
Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông. Phó Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông không kiêm nhiệm người đứng đầu các tổ chức 
thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối 
với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông bao gồm các tổ chức thuộc và trực thuộc như sau: 

1. Các tổ chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Văn phòng Sở; 

b) Thanh tra Sở; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Công nghệ thông tin; 

đ) Phòng Bưu chính - Viễn thông. 

e) Phòng Thông tin điện tử; 

g) Phòng Báo chí; 

h) Phòng Xuất bản, In và Phát hành. 

2. Các tổ chức trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thành phố; 

b) Trung tâm Báo chí Thành phố; 

c) Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông Thành phố. 
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Điều 5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và 
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực 
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng kỷ luật theo quy định của 
Đảng và Nhà nước. 

2. Người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 
thông (gọi chung là người đứng đầu) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
được giao phụ trách. 

3. Cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Thông 
tin và Truyền thông (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp 
người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trước người đứng đầu và 
trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, 
người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của tổ chức 
thuộc và trực thuộc Sở. 

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc, trực thuộc Sở Thông 
tin và Truyền thông thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập của Sở Thông tin và Truyền thông được giao trên cơ sở vị trí việc làm 
gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế 
công chức, tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hồ Chí Minh được cấp có thẩm quyền 
giao. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và Danh mục vị trí việc 
làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, 
phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người 
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làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyêt định theo quy định của 
pháp luật. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 7. Chế độ làm việc 

1. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc theo chê độ thủ trưởng và theo Quy 
chê làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 
chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành và chỉ đạo, kiểm tra việc thực 
hiện quy chê làm việc của Sở. 

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 
dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành thông tin truyền thông trên địa bàn 
Thành phố và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm 
quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyêt 
thì Giám đốc Sở phải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan 
để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyêt định; thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí và chịu trách 
nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
quản lý. 

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Bộ, cơ quan ngang Bộ về 
tổ chức, hoạt động của Sở; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố và 
Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiêt theo yêu cầu 
của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời kiên nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi quản lý; phối hợp với 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 
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dân cấp huyện, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cho từ chức, chuyển ngạch, xếp lương, nâng lương, điều động, biệt phái, 
luân chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật và các nội dung quản lý khác đối 
với công chức các phòng chuyên môn thuộc quyền quản lý trực tiếp và người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông theo quy định. 

Điều 8. Quan hệ công tác 

1. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chế độ 
báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy 
định của Ủy ban nhân dân Thành phố và của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các 
hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

b) Khi chỉ đạo hoặc hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông chưa 
phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc của cấp trên, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân Thành phố 
làm việc với Bộ hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên 
quan đến ngành thông tin và truyền thông của Thành phố cho Hội đồng nhân 
dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố; chuẩn bị các nội dung để trả lời 
chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố những vấn đề 
liên quan đến ngành. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với các hoạt động 
quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
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thông có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình và kế hoạch tổ chức hoạt 
động của Sở Thông tin và Truyền thông cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy 
định; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập, tổ chức 
và kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, công văn của Ủy ban nhân dân 
Thành phố đối với các vấn đề có liên quan đến cơ quan, đơn vị trong ngành tại Thành 
phố. 

c) Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông và những vấn đề đang được bàn bạc giữa Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố hoặc giữa Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, tùy theo tính chất và phạm vi vấn đề, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố để xem xét, quyết định. 

3. Đối với tổ chức Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các 
Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố 

a) Đối với các Ban của Thành ủy và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng 
Thành phố, Sở có mối quan hệ trực tiếp để tiếp nhận những định hướng lãnh 
đạo, chỉ đạo của Thành ủy và của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng. 

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các 
Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong tham gia lấy ý kiến và đề xuất phản biện 
xã hội đối với nhiệm vụ của Sở khi tham mưu thực hiện chế độ chính sách có liên 
quan đến đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân. 

c) Sở chủ động tham khảo ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố và các Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc giải quyết 
các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở nhằm phối hợp thực 
hiện những chủ trương, chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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a) Phối hợp công việc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt các nhiệm 
vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân 
Thành phố giao. 

b) Trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về chủ trương, 
chính sách có liên quan đên các cơ quan chuyên môn, ban ngành, Sở Thông tin 
và Truyền thông phải trao đổi ý kiên với các cơ quan chuyên môn, ban ngành có 
liên quan. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp 
huyện thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành 
phố các nội dung công tác chuyên môn nghiệp vụ về công tác thông tin và truyền 
thông tại Thành phố. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; đề ra thang điểm thi đua làm cơ sở 
để Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện thực hiện hằng năm; nhận xét, đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ để biểu dương hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân Thành 
phố khen thưởng theo quy định. 

c) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm 
việc và giải quyêt những vấn đề liên quan công việc thuộc ngành quản lý; nêu có ý 
kiên khác nhau, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố quyêt định. 

6. Đối với các Hội 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan chuyên môn khác hướng 
dẫn, kiểm tra các tổ chức Hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động theo Điều 
lệ và các văn bản theo quy định pháp luật. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 
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1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai và tổ 
chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Thành phố. 

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa 
phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này. 

Điều 10. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy định 

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định 
việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và 
quy định của pháp luật hiện hành./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về giá đất; 
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Căn cứ Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 
Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định sô 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về khung giá đất; 

Nghị định sô 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 
tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 
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Căn cứ Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư sô 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất; 

Căn cứ Thông tư sô 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 45/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 46/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước trong Khu kinh tê, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư sô 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 
01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành 
Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 
Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư sô 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 
dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 
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46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 
đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phô tại Nghị quyết sô 69/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về cho ý kiến về hệ sô điều chỉnh giá đất năm 
2023 trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
8036/TTr-STC-STNMT ngày 14 tháng 11 năm 2022; ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo sô 5652/BC-STP ngày 11 tháng 11 năm 2022; ý kiến của Sở Tài 
chính tại Công văn sô 9433/STC-QLG ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để xác định 
giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 
4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 
Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, 
thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử 
dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu 
đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành) dưới 30 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm 
mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa 
đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương 
mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong 
Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao 
gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất 
động sản); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu 
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tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 
Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; 
xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng 
sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trong Khu công nghệ cao áp 
dụng cho tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà ở thương mại, 
văn phòng cho thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất 
hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. 

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất 

Hệ số điều chỉnh giá đất theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng tùy 
theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất như sau: 

1. Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền 
sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang 
đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 
định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

2. Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định 
đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho 
chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để 
cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất 
khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 
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189 Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng 
đất và khu vực như sau: 

Mục đích sử dụng đất thuê 
Khu 
vực 1 

Khu 
vực 2 

Khu 
vực 3 

Khu 
vực 4 

Khu 
vực 5 

Kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; 
khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê. 

3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; 
nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật 
liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình công cộng 
có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu thị, cửa hàng 
thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; cửa hàng xăng 
dầu; đất xây dựng bệnh viện, phòng khám đa khoa; trường 
học. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho 
thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; nhà 
lưu trú công nhân; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến đò, bến 
xe, nhà ga, sân bay, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng 
không sân bay; trạm trung chuyển rác, nơi để xe ép rác; sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 
muối; hệ thống đường dây truyền tải điện. 

2,7 2,6 2,55 2,5 2,5 

Trong đó, các khu vực được xác định như sau: 

Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân 
Bình và quận Phú Nhuận; 

Khu vực 2, gồm: Thành phố Thủ Đức, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận 
Bình Thạnh, quận Tân Phú; 

Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân; 

Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc 
Môn; 

Khu vực 5: Huyện Cần Giờ. 
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3. Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả 
tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn 
giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác 
định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Điều 102 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; giá khởi 
điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 
thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng 
tùy theo khu vực như sau: 

Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân 
Bình và quận Phú Nhuận: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất 
do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

Khu vực 2, gồm: Thành phố Thủ Đức, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận 
Bình Thạnh, quận Tân Phú: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy ba (3,3) lần giá đất 
do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân: Hệ số điều chỉnh giá đất là 
ba phẩy một (3,1) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định 
và công bố; 

Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc 
Môn: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy chín (2,9) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

Khu vực 5, Huyện Cần Giờ: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy bảy (2,7) lần 
giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

4. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất để tính bổ sung thêm hệ số như 
sau: 
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a) Trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ 
hai (02) mặt tiền đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

b) Đối với trường hợp sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
này, thì tùy theo hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 
để tính bổ sung hệ số tăng thêm như sau: 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất dưới 6,0 lần hoặc không xác định rõ hệ 
số sử dụng đất, thì được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 12,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 12,0 đến dưới 14,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 14,0 đến dưới 16,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 16,0 trở lên thì hệ số điều chỉnh giá 
đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này. 

c) Trường hợp khu đất, thửa đất thỏa mãn cả hai yếu tố quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này, thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm theo quy định tại 
điểm a trước, sau đó tiếp tục tính tăng thêm theo quy định tại điểm b khoản này. 
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Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo từng mục đích sử dụng đất 
như sau: 

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho 
thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy bảy (2,7) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng có 
mục đích kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo từng 
mục đích sử dụng đất như sau: 

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho 
thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy ba 
(3,3) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

3. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 
này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất để tính bổ sung thêm hệ số như khoản 4 Điều 2 
Quyết định này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy 
ban nhân dân quận, huyện 

1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hàng năm phối 
hợp với các Sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế; đảm 
bảo thời gian theo quy định. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định hệ số sử 
dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để tính bổ sung hệ số tăng 
thêm theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Quyết định này. 
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3. Cục Thuế Thành phố, Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức, Chi cục Thuế quận, 
huyện, Chi cục Thuế khu vực có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy 
định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu 
nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. 

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan xác định tiền thuê đất, 
điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách 
nhiệm: 

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi 
cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với 
các cơ quan có liên quan ở thành phố Thủ Đức, quận - huyện thực hiện việc xác định 
và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết định này và các quy định của 
pháp luật có liên quan; 

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các 
trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin đầy đủ để người dân 
được biết và thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; rà soát, cập bổ sung đầy đủ danh mục các tuyến đường, 
hẻm trên địa bàn nhằm đảm bảo việc tính đúng, tính đủ và chống thất thu từ nguồn 
thuế đất. 

Điều 5. Các vướng mắc phát sinh 

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện phản ánh kịp thời 
cho các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm 
quyền thì các Sở, ngành chức năng có ý kiến trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh xem xét, quyết định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 01 năm 2023. 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-02-2023 73 

2. Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các 
Sở - ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Kết luận kiểm tra sô 27/KL-KTrVB ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Công văn sô 7876./STC-QLG ngày 
09 tháng 11 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 4518/BC-
STP-KTrVB ngày 27 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 
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Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá 
nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2020/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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